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	TT
	HỌ & TÊN
	MÔN
	Ngày dạy ( Buổi (Tiết (Lớp  
	Ban giám khảo (BGK)

	1
	Lai Hoàng Hùng


	Toán
	Thứ 7  ngày 14/03 –Tiết 3 – 11A1
	Đ/c  Định, Nam, Nguyên, Thắm

	
	
	
	Thứ 2 ngày 16/03–Tiết 3 – 12C5
	

	2
	Trần Mai Hưng


	Toán
	Thứ 6  ngày,13/03 –Tiết 4 – 10A8
	

	
	
	
	Thứ 7 ngày, 21/03–Tiết 4 – 11A5
	

	3
	Lê Phi Cảnh


	Lý
	Thứ  7  ngày,14/03 –Tiết 4 –12A2
	Đ/c  Định,  Liên lý,  Hoán, Thương

	
	
	
	Thứ 6  ngày 20/03–Tiết 4 – 10A1
	

	4
	Nguyễn Thị Ngọc Hân
	Lý
	Thứ 2  ngày 09/03 –Tiết 3 – 10A6
	

	
	
	
	Thứ 4 ngày, 18/03–Tiết 2 – 11A1
	

	5
	Khúc Trường Giang
	Hóa 
	Thứ 7  ngày, 14/03–Tiết 2 – 11A7
	Đ/c  Định, Liễu, HươngSV,    Dần

	
	
	
	Thứ  6  ngày,20/02 –Tiết 2 –10A1
	

	6
	Hoàng Thị Thu Hiền
	Hóa
	
	

	
	
	
	
	

	7
	Phan Thị Hồng Thơm
	Văn
	Thứ 7  ngày,14/03–Tiết 2 – 12C1
	Đ/c  Hằng, Thủy, Bình

	
	
	
	Thứ  7 ngày,21/03 –Tiết 4 –12C3
	

	8
	Hàn Thị Hạnh
	Văn
	Thứ 5  ngày 12/03–Tiết 2 – 11A6
	

	
	
	
	Thứ 4 ngày, 18/03 –Tiết 3 –10A1
	

	9
	Nhuyễn Thị Điệp
	Văn
	Thứ 7 ngày 14/03–Tiết 4 – 11A10
	

	
	
	
	Thứ 2 ngày, 16/03 –Tiết 3–11A4
	

	10
	Nguyễn Văn Tâm
	Sử
	Thứ 7 ngày 14/03–Tiết 3 – 12C6
	Đ/c  Hằng, Huệ, Oanh

	
	
	
	Thứ 5 ngày 19/03 –Tiết 2–12A1
	

	11
	Lê mạnh Hà
	Sử
	Thứ 5 ngày 12/03–Tiết 4 – 10A4
	

	
	
	
	Thứ 7 ngày, 21/03 –Tiết 2–12C2
	

	12
	Phạm văn Đông
	Địa
	Thứ 6 ngày 13/03–Tiết 4 – 11A9
	Đ/c  Hải, Oanh, Liễu Địa

	
	
	
	Thứ 2 ngày, 16/03 –Tiết 3–12C1
	

	13
	Lê Thị Hà
	Địa
	Thứ 2 ngày 09/03–Tiết 2– 12A2
	  Đ/c  Hằng, Oanh, Đông

	
	
	
	Thứ 3 ngày 17/03 –Tiết 3–10A2
	

	14
	Nguyễn Thị Liễu
	Địa
	Thứ 6 ngày 13/03–Tiết 3 – 11A6
	Đ/c  Hằng, Lan GD, Hà Địa

	
	
	
	Thứ 4 ngày,18/03 –Tiết 2–10A5
	

	15
	Nguyễn Thị Lệ Xuân
	AV
	Thứ 6 ngày 13/03–Tiết 2 – 11A2
	Đ/c  Bình PHTPT, Cúc, Sơn 

	
	
	
	Thứ 3 ngày 17/03 –Tiết 2–12C6
	

	16
	Đặng Hoài Thu
	AV
	Thứ 5 ngày 12/03–Tiết 3– 10A3
	

	
	
	
	Thứ 6 ngày 20/03 –Tiết 4–11A6
	

	17
	Đặng Ngọc Hương


	SV


	Thứ 4 ngày 11/03–Tiết 2– 12A1
	Đ/C Định, Tú Anh, Phương Liên


	
	
	
	Thứ 6 ngày 20/03 –Tiết 4–10A10
	

	18
	Trần Thị Dạ Thảo
	SV
	Thứ 2 ngày 09/03–Tiết 2– 11A1
	Đ/C Định, Liễu H, Tú Anh, Phương Liên

	
	
	
	Thứ 7 ngày 21/03 –Tiết 2–12A2
	

	19
	Vũ Thị Út Hạnh
	Tin
	Thứ 3 ngày 10/03 –Tiết 4–10A1
	Đ/C Tân, Thanh, Hân Tin

	
	
	
	Thứ 4 ngày 16/03–Tiết 4– 12C2
	

	20
	Nguyễn Văn Thắng
	TD
	Thứ 6 ngày 13/03–Tiết 2– 11A5
	Đ/c Hằng , Hùng TD,  Ánh 

	
	
	
	Thứ 3 ngày 17/02–Tiết2– 12C5
	

	21
	Lê Thị Hà
	TD
	Thứ 6 ngày 13/03–Tiết3– 10A1
	Đ/c Hùng TD, Ngân, Ánh

	
	
	
	Thứ 7 ngày 21/03–Tiết 3– 12A1
	

	22
	Nguyễn Thị Hương
	QP-AN
	Thứ 4  Chiều ngày 11/03–Tiết4– 11A1
	Đ/c Định,   Liễu,  Ngân,     Phương Liên

	
	
	
	Thứ 2  Sáng ngày 16/03–Tiết4– 12A2
	


( Danh sách có 22 GV )

Chú ý:
· Các GV dự thi theo danh sách trên chuẩn bị bài soạn, trang thiết bị cho tiết dạy.
· Tiết thi dạy theo PPCT.
· Giám khảo nếu trùng tiết dạy yêu cầu các đ/c khác dạy thay.
· Giám khảo không phải góp ý cho GV thi,  nhận xét vào 1 phiếu dự giờ có chữ kí của các giám khảo và nộp 1 bản photo lại cho Đ/c Định tổng hợp, lưu (Chậm nhất là 23/3/2020).

KT.Hiệu Trưởng


          Phó Hiệu Trưởng 


             (Đã kí)

      Nguyễn Văn Định
